MODULE 13: REPORTED SPEECH: (Câu gián tiếp)
Lời nói gián tiếp (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói.
Direct speech:
Peter said, “I am very busy.” (Peter nói: “Tôi rất bận.”)
Reported Speech:
Peter said (that) he was very busy. (Peter nói (rằng) anh ấy rất bận.)
•
Cách đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
1.
Câu trần thuật (statements)
a.
Dùng động từ giới thiệu say hoặc tell: say (that), say to somebody (that), tell somebody (that)
b.
Đổi các đại từ nhân xưng, đại từ hoặc tính từ sở hữu, đại từ phản thân sao cho tương ứng với chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính.
c.
Đổi thì của động từ thành thì quá khứ tương ứng.
Simple Present
→
Simple Past

Present Continuous
→
Past Continuous

Present Perfect
→
Past Perfect

Simple Past
→
Past Perfect

Past Continuous
→
Past Perfect Continuous

Will / Shall / Can / May
→
Would / Should / Could / Might

Must / Have to
→
Had to
Lưu ý: Không đổi thì trong câu gián tiếp khi động từ giới thiệu ở thì hiện tại (present simple, present continuous, present perfect), câu dẫn trực tiếp là câu điều kiện không có thật, hoặc câu trực tiếp diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
d.
Đổi một số tính từ chỉ định, trạng từ hoặc trạng ngữ chi thời gian, nơi chốn.
This / These
→
That / Those

Now
→
Then

Ago
→
Before

Today / Tonight
→
That day / That night

Tomorrow
→
The next day, The following day

Yesterday
→
The day before, The previous day

Next week/ month
→
The following week/ month



The week/ month after
Last week/ month
→
The previous week/ month


The week / month / year before
Here
→
There

Ex: Mary said to Peter, “I have seen this film.”

→ Mary told Peter (that) she had seen that film.

(Mary nói với Peter (rằng) cô ấy đã xem bộ phim đó rồi.)
2.
Câu hỏi (questions)

a.
Câu hỏi Yes - No (Yes - No question)

-
Dùng các động từ giới thiệu: ask, inquire, wonder, want to know.
-
Dùng if hoặc whether sau động từ giới thiệu.
-
Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu trần thuật.
-
Đổi thì của động từ, đại từ, tính từ, trạng từ (giống cách đổi trong câu trần thuật).
Ex: Tom said to Mary, “Will you come next week?”

→ Tom asked Mary if / whether she would come the following week. (Tom hỏi Mary tuần sau có đến không.)
b.
Câu hỏi Wh- (Wh-question)
-
Dùng các động từ giới thiệu: ask, inquire, wonder, want to know.
-
Lặp lại từ để hỏi (what, where, when, why,...) sau động từ giới thiệu.
-
Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu trần thuật.
-
Đổi thì của động từ, đại từ, tính từ, trạng từ.
Ex: Tom asked me, “Where can I buy some wine?”

→ Tom asked me where he could buy some wine.

(Tom hỏi tôi anh ấy có thể mua rượu ở đâu.)
3.
Câu mệnh lệnh, câu yêu cầu, lời đề nghị, lời khuyên, v.v. (requests, orders, offers, advices, ect.)

-
Dùng động từ giới thiệu: ask, tell, order, request, offer, advise,....
-
Đặt tân ngữ chỉ người nhận lệnh (nếu có) sau động từ giới thiệu.
-
Dùng dạng nguyên mẫu có to (to-infinitive) của động từ trong câu trực tiếp.
Ex: The teacher said to his students, “Keep silent, please.”
→ The teacher asked his students to keep silent.

(Thầy giáo yêu cầu học sinh giữ yên lặng.)

Tom told me, “You shouldn’t go home late.”

→ Tom advised me not to go home late.

(Tom khuyên tôi không nên về nhà trễ.)

Peter said to me, “I will help you.”

→ Peter promised to help me. (Peter hứa giúp tôi.)
4.
Câu cảm thán (Exclamation)

Câu cảm thán thường được thuật lại bằng động từ exclaim, say that.

Ex: Peter said, “How beautiful your dress is!”

→ Peter exclaimed / said (that) my dress was beautiful.

(Peter thốt lên/ nói rằng áo tôi đẹp quá.)
5.
Câu hỗn hợp (Mixed types)

Khi đổi câu hỗn hợp sang câu gián tiếp ta đổi theo từng phần, dùng động từ giới thiệu riêng cho từng phần.
Ex: Peter said, “Hi, Mary. How are you?”

→ Peter greeted Mary and asked how she was. (Peter chào Mary và hỏi cô ấy có khỏe không.)
Peter said, “What time is it? I must go now.”

→ Peter asked what time it was and said that he had to go then.

(Peter hỏi mấy giờ và nói anh ấy phải đi.)
MULTIPLE CHOICE

EX 1./ Choose a, b, c, or d that best completes the sentence, or that has the closest meaning to the original one.
1.
She told the boys ________ on the grass.


A. do not play
B. not playing
C. did not play
D. not to play

2.
The teacher told Jim ________

A. to stop talking
B. stop talking
C. stops talking
D. stopped talking 
3.
The mother told her son ________ so impolitely.


A. not behave
B. not to behave
C. not behaving
D. did not behave

4.
He asked ________ him the books he needed.


A. her to lend
B. she to lend
C. she has lent
D. she lends
5.
She told him ________.

A. patient
B. to be patient
C. was patient
D. that being patient

6.
Tom told me that they ________ meat since ________

A. have not eaten / last year
B. did not eat / the following year


C. had not eaten / the year before
D. would not eat / the next year

7.
She said she ________ take me home after school.


A. would
B. did
C. must
D. had

8.
I have ever told you he ________ unreliable.


A. is
B. were
C. had been
D. would be

9.
John said he had worked on the report since ________

A. yesterday
B. two days ago
C. the day before
D. the next day

10.
John told me that ________

A. I must go now
B. he must go now
C. he had to go now
D. he had to go then

11.
She said she ________

A. was very tired last night
B. was very tired the night before


C. had been very tired last night
D. had been very tired the night before

12.
John said that he had worked as a computer programmer five years ________

A. ago
B. before
C. later
D. then

13.
They said that they ________ their parents to repaint the house at 10 o’clock the previous day.


A. had helped
B. was helping
C. have been helping d. had been helping

14.
The teacher advised his students _______ that book carefully because it ______ good for _______.

A. to read / was / them

B. read / is / him


C. that reading / be / us

D. to read / was / you

15.
John said, “It is hot. Please open the window, Mary.”


A. John asked Mary it was hot and open the window.


B. John said it was hot and asked Mary to open the window.


C. John asked Mary it was hot to open the window.


D. John said It was hot Mary to open the window.

16.
I ________ you everything I am doing, and you have to do the same.


A. will tell
B. would tell
C. told
D. was telling

17.
John said that his brother ________ at home then.


A. is
B. was
C. were
D. has been

18.
John told me that he ________ his best in the exam ________

A. would do / the day before
B. had done / the following day


C. will do / tomorrow

D. would do / the following day

19.
John wanted to know if I was leaving the ________ Saturday.


A. following
B. ago
C. previous
D. before

20.
Jason asked me ________ me the book the day before.


A. if who gave
B. if who has given
C. who had given
D. that who had given

21.
He asked me ________

A. where we could meet the following day


B. where if we could meet tomorrow


C. that where we could meet the following day


D. where can we meet tomorrow

22.
“Who does this car belong to?” said the woman.


A. The woman asked me who does this car belong to.


B. The woman asked who did that car belong to.


C. The woman told who that car belonged to.


D. The woman wanted to know who that car belonged to.

23. I wonder ________

A. where he has gone

B. where has he gone


C. he has gone where

D. has he gone where

24.
John asked me ________ in English.


A. what does this word mean
B. what that word means


C. what did this word mean
D. what that word meant

25.
Could you please tell me ________?


A. what is the time
B. what the time
C. what the time is
D. is what the time

26.
Nancy asked me ________ to New York the summer ________

A. why I had not gone/ previous
B. why hadn’t I gone/ following


C. why had I not gone / after
D. why I had not gone / before

27.
She asked her boyfriend ________

A. where was her hat

B. where her hat was 

C. was where her hat

D. her hat was where

28.
Peter said, “Hello, Mary. How are you?”


A. Peter greeted Mary and asked how she was.


B. Peter said hello Mary and how she was.


C. Peter told Mary hello and how she was.


D. Peter said Mary hello and asked how was she.

29.
John asked me ________

A. when were you born

B. when had you born


C. when I had been born

D. when I was born

30.
John asked Mary ________ that film the night before.


A. that she saw
B. had she seen
C. if she had seen
D. if had she seen

31.
John asked me ________ interested in football.


A. if I were
B. if were I
C. if was I
D. if I was

32.
“You are an accountant, aren’t you, Daisy?” said John.


A. John asked Daisy was she an accountant.


B. John asked Daisy if she wasn’t an accountant.


C. John asked Daisy whether she was an accountant or not.


D. John said that Daisy was an accountant.

33.
He wanted to know ________ for a picnic the previous morning.


A. if we had been going

B. that if we had been going


C. we were going

D. that we were going

34.
He asked his sister ________

A. that she needs any help
B. whether you need any help


C. if she needed any help

D. if did she need any help

35.
John asked us not to make so much noise  ________ he was working.


A. and that if
B. and
C. and that
D. and added that

36.
He asked me ________ Robert and I said I did not know ________

A. that did I know / who were Robert
B. that I knew / who Robert were


C. if I knew / who Robert was
D. whether I knew / who was Robert

37.
Johnny said ________ he had had more money he would have rebuilt his house.


A. if that
B. that if
C. that
D. whether that

38.
Mary told me ________ home at that moment she ________ her parents with the farm work.


A. that if she was / had helped


B. if she were / will have helped


C. that if she had been / would have helped


D. that she had been / would have helped

39.
Jane asked her teacher ________ the homework that week.


A. if she had to do
B. if she has to do
C. that she must do
D. if did she have to do

40.
The host asked Peter ________ tea or coffee.


A. whether he preferred

B. that he preferred


C. did he prefer

D. if he prefers

41.
Tim asked Sarah ________ English so far.


A. she had been learning how long
B. how long was she learning


C. how long she has been learning
D. how long she had been learning

42.
“Teacher, may I go out?” the student said.


A. The student asked his teacher for permission to go out.


B. The student told his teacher to go out.


C. The student suggested his teacher go out.


D. The student wanted to get a recommendation to go out.

43.
“Hurry up! Do it quickly!” the group leader ________

A. advised
B. urged
C. agreed
D. promised

44.
“Waiter, please bring me some more tea,” the customer ________

A. begged
B. ordered
C. promised
D. urged

45.
“Go on, Susan! Apply the job,” the father.


A. The father invited Susan to apply the job


B. The father denied applying the job.


C. The father encouraged Susan to apply the job.


D. The father wanted Susan not to apply the job.

46.
“Let’s go out for a drink,” said Peter.


A. Peter suggested going out for a drink.
B. Peter let us go out for a drink.


C. Peter promised to go out for a drink.
D. Peter thanked on having a drink.

47.
Mary apologized the teacher for being late for class.


A. “I will be late,” Mary said to the teacher.


B. “I won’t be late,” Mary said to the teacher.


C. “Excuse me for being late, sir,” Mary said to the teacher.


D. “I won’t be late for the class,” Mary said to the teacher.

48.
“________,” my father advised me.


A. You ought to work harder
B. I would rather work harder


C. It is my duty to work harder
D. It is worth working harder

49.
“Thank you very much for your help, Tom,” said Mary.


A. Mary thanked Tom for helping her.                              B. Mary told Tom to help her.


C. Mary wanted Tom to help her and said thanks.             D. Mary would like Tom to help her.

50.
“What a beautiful dress you have, Mary!” Peter said.


A. Peter complimented Mary on her beautiful dress.


B. Peter said what did Mary have a beautiful dress.


C. Peter asked Mary to have a beautiful dress.       D. Peter advised Mary to have a beautiful dress.

Exercise 2 : Choose the closest meaning A, B, C, or D to the original:

1. “Study hard, boys.”

A. She told the boys to study hard.
B. She told the boys studying hard

C. She told the boys study hard
D. She told the boys to study hard, boys.

2. “Do you like music?” Jane asked lan.

A. Jane asked Lan you like music
B. Jane asked Lan to like music

C. Jane asked Lan do you like music
D. Jane asked Lan like music

3. “Why didn’t you do your homework last night” her sister asked.

A. Her sister asked her to do her homework last night

B. Her sister asked her why hadn’t she done her homework last night

Her sister asked her why she hadn’t done her homework last night

C. Her sister asked her why she didn’t do her homework last night.

D. “I’m sorry I have to leave so early ”he said.

E. He apologized for having to leave early
B. He apologized to have to leave early

C. He apologized that he has to leave early
D. He apologized to have left early

4. “Your hair looks awful!” “ Don’t worry, I’m ……… tomorrow”.

A. getting to cut it
B. having it to cut
C. having it cut
D. having cut it

5. “Could you wait a second while I get my books?” Peter said to Jane

A. Peter said you to Jane to wait a second while he got his books

B. Peter said to Jane she could wait a second while he got his books

C. Peter asked Jane could wait a second while he got his books

Peter asked Jane to wait a second while he got his books.

6. “Do you know how far the post office is” I asked Mary.

A. I asked Mary whether she knows how far the post office was

B. I asked Mary if she knew how far the post office was

C. I asked Mary If she knew how far the post office is

D. All are correct.

7. “You’d better not lend them any more money, Tom” Said John

A. John advised Tom not to lend them any more money

B. John advised Tom he shouldn’t lend them any more money

C. John advised Tom he didn’t lend them any more money

D. A and B are correct

8. “Do not write on the walls,” said the teacher to the boys.

A. The teacher told the boys do not write on the walls

B. The teacher told the boys not to write on the walls

C. The teacher said to the boys not write on the walls

D. The teacher said to the boys do not write on the walls

9. “ It was nice of you to help me. Thank you very much,” John said to you

A. Tom thanked me for helping him        B. Tom thanks me for helping him
C. Tom thanked me to help him               D. Tom thanks to me to help him

10. “ I’’ll drive you to the station. I insist,” Peter said to Linda.

A. Peter insistes on driving Linda to the station

B. Peter insisted on driving Linda to the station

C. Peter insisted on drive Linda to the station

D. Peter insisted to driving Linda to the station

11. “ It was nice of you to visit me. Thank you,” Miss white said to Jack

A. Miss White thanked Jack for visiting her

B. Miss White thanks Jack for visit her

C. Miss White thanked Jack to visit her

D. Miss White thanks Jack to visit her

12. ‘’Remember to lock the door before going to school’ My sister said

A. My sister remind me lock the door before going to school

B. My sister reminded me lock the door before going to school

C. My sister reminded me to lock the door before going to school

D. My sister remind me locking the door before going to school
13. “Could you close the window? ”John said to peter
A. John asked peter to close the window

B. John asks peter to close the window

C. John asked peter close the window

D. John asks peter to close the window

14. “Keep quite,” the teacher said to us

A. The teacher tell us to keep quite

B. The teacher told us to keep quite

C. The teacher told us keep quite

D. The teacher tells us to keep quite

15. “ I hear you passed your exams. Congratulation!”John said to us

A. John congratulated us on passing our exam

B. John congratulated us passing our exam

C. John congratulates us on passing our exam

D. John congratulates us to pass our exam

16. “Don’t stay at the hotel near the airport,” I said to Ann

A. I warned Ann against staying at the hotel near the airport

B. I warns Ann against staying at the hotel near the airport

C. I warned Ann against stay at the hotel near the airport

D. I warns Ann against to stay at the hotel near the airport

17. “I’d like Lan to become a doctor” My mum said

A. My mum wanted me become a doctor

B. My mum wants me become a doc tor

A. My mom wanted me to become a doctor

C. My mom want me to become a doctor

18. She wanted to know if he had studied French the year before

A. She asked him,” Do you study French this year”

B. She asked him, “ Did he study French last year”

C. She asked him, “Did you study French last year”

D. She asked him, “Were you French last year”

19. ‘Please leave the room if you
speak quietly’ the teacher said.

A. couldn’t
B. can’t
C. didn’t
D. shouldn’t

